 QUẢN TRỊ DỰ ÁN

I. Lý thuyết

Câu 1: Anh (chị) hiểu thế nào là một dự án đầu tư?  Dự án đầu tư phải đáp ứng những yêu cầu gì? 

Câu 2: Phân loại đầu tư?
Câu 3. Phân loại dự án đầu tư?

Câu 4: Hãy phân tích sự khác biệt giữa đầu tư chiều rộng và đầu tư chiều sâu? Cho biết ý nghĩa từ cách phân loại này?

Câu 5: Các hình thức đầu tư BCC, BOT, BTO, BT có gì giống và khác nhau. 
Câu 6.  Nêu sự khác nhau giữa thẩm định hiệu quả tài chính của dự án theo quan điểm của ngân hàng và quan điểm của nhà đầu tư?
Câu 7.  Hãy phân biệt sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư gggvề mặt quan điểm và về tính toán?

Câu 8: Trình bày tóm tắt các nội dung của một dự án đầu tư

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, công thức tính, qui tắc lựa chọn theo chỉ tiêu Giá trị hiện tại thuần - NPV? Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì? 

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, công thức tính, qui tắc lựa chọn theo chỉ tiêu Tỷ số lợi ích trên chi phí - B/C? Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì? 

Câu 11.  Hãy trình bày các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án? 

Câu 12 : Nêu các đặc thù của dự án. Tại sao cần phải thấu hiểu các đặc thù này mới có thể tổ chức quản lý dự án được?

Câu 13 : Hãy trình bày các khái niệm về theo dõi, giám sát, đánh giá dự án?
Câu 14 : Hãy trình bày nội dung phương pháp né tránh rủi ro và ngăn ngừa thiệt hại dự án đầu tư?

Câu 15 : Phân tích ưu và nhược điểm của các mô hình tổ chức quản lý dự án?

Câu 16 : Hãy lý giải tại sao phải lựa chọn mô hình tổ chức quản lý phù hợp cho từng dự án?
Câu 17 : Hãy lý giả tại sao một dự án được thẩm định là khả thi, nhưng khi triển khai lại bị thất bại?
Câu 18: đánh giá hiệu quả tài chính của dự án theo quan điểm tổng đầu tư ( quan điểm ngân hàng và quan điểm chủ đầu tư có gì giống và khác nhau ?
Câu 19: vễ các mô hình tổ chức qunar lý dự án theo ma trận, nêu đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình tổ chức  quản lý này.

II. Dạng bài tập
Bài tập 1: Một dự án đầu tư 100 triệu ở năm 0 và có thu nhập 30tr, 50tr, 70tr ở các năm 1,2,3. Hỏi NPV của dự án trên là bao nhiêu? Với suất chiết khấu là 15%. Theo bạn có nên đầu tư vào dự án này không? Tại sao?

Bài tập 2: Một công ty dự định đầu tư mở rộng nhà xưởng. Các thông số được cho như sau:

Chi phí xây dựng nhà xưởng 700 triệu đồng.Chi phí đầu tư máy móc thiết bị 200 triệu đồng.

Doanh thu năm 1 dự kiến 400 triệu, các năm sau tăng hơn năm trước là 10%.

Chi phí mỗi năm dự kiến bằng 20% doanh thu (chưa bao gồm khấu hao).

Nhà xưởng khấu hao theo đường thẳng trong 7 năm

Thiết bị khấu hao theo đường thẳng trong 5 năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.

Thời gian hoạt động của dự án là 5 năm. 

Giá trị thanh lý nhà xưởng và thiết bị bằng giá trị còn lại.
Câu hỏi:

Lập báo cáo lãi lỗ và báo cáo dòng tiền của dự án?

Tính NPV của dự án? Biết tỷ suất dùng để tính toán là 15%

Tính chỉ tiêu B/C của dự án?

Tính thời gian hoàn vốn trong 2 trường hợp có tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ và không tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ?

Theo bạn công ty có nên đầu tư vào dự án này không, tại sao?

Bài tập 3: Một công ty dự định đầu tư mở rộng nhà xưởng, có thông tin được cho như sau: 

Đầu tư 1 tỷ đồng ở năm 0, dòng thu mỗi năm là 300 tr, 400 tr, 500 tr, 600 tr, và 700 tr ở năm 1,2,3,4 và 5. Dòng chi mỗi năm tương ứng bằng 20% so với dòng thu.

Tính NPV của dự án

Tính IRR của dự án

Theo bạn nên đầu tư vào dự án này không, tại sao?

Bài tập 4: Một dự án có ngân lưu được cho như sau:











ĐVT: triệu đồng

	Năm
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Ngân lưu
	-2500
	500
	700
	900
	1100
	1300


Hãy tính NPV của dự án với suất chiết khấu 15%

Tính IRR của dự án

Tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án

Cho biết có nên đầu tư vào dự án này không, tại sao?

Bài tập 5: Một nhà đầu tư đang dự định đầu tư nhà máy sản xuất bánh kẹo với các thông số được cho như sau:

Công suất dự kiến là 2000 tấn/năm, trong đó năm thứ nhất đạt 80%, năm 2 đạt 85%, năm 3 là 90%, năm 4 là 95% và năm 5 là 100% công suất. Thời gian hoạt động của dự án là 5 năm.

Đầu tư trang thiết bị: 3 tỷ đồng

Đầu tư nhà xưởng: 2,1 tỷ đồng

Biến phí cho 1 tấn sản phẩm là 1.500.000 đồng

Chi phí cố định trong năm là 350 triệu. Chi phí này chưa tính khấu hao

Khấu hao thiết bị trong 5 năm, khấu hao nhà xưởng 7 năm. Dự án áp dụng phương pháp khấu hao đều.
Giá bán dự kiến 3 triệu đồng/tấn

Yêu cầu:

Lập bảng khấu hao cho dự án

Lập bảng lãi lỗ và ngân lưu của dự án

Tính NPV và IRR của dự án và cho biết có nên đầu tư vào dự án này không? Tại sao? Biết suất chiết khấu là 20%

Bài tập 6
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Cho báo cáo dòng tiền của 1 dự án theo quan điểm tổng đầu tư như sau: 

ĐVT: triệu USD) 

Năm 0 1 2 3

Dòng tiền v

à

o 500 550 600

Dòng tiền ra 280 340 390 460

Dòng tiền ròng -280 160 160 140

Chi phí đầu tư là 280tr. Dự án vay ngân hàng 30% vốn đầu tư với lãi suất 10%/năm. 

Phần chi phí đầu tư còn lại là vốn chủ sở hữu với suất sinh lời 20%/ năm.

Thời gian vay là 3 năm, hàng năm trả gốc đều. Lập dòng tiền theo quan điểm chủ đầu 

tư và tính các chỉ tiêu sau theo quan điểm chủ đầu tư:

1. Hiện giá thuần (NPV) của dự án, 

2. Chỉ số lợi ích trên chi phí

3. Thời gian hoàn vốn của dự án trong 2 trường hợp: (1)không xét đến yếu tố thời

gian của tiền tệ và (2) có xét đến yếu tố thời gian của tiền tệ

4. Theo anh chị, có nên đầu tư vào DA này hay không? Vì sao?


Bài tập 7:    1 công ty dự định đầu tư mở rộng  nhà xưởng
· Cp xd nhà xưởng 900 tr

· Cp đầu tư máy móc thiết bị 300 tr

· Doanh thu năm 1 dự kiến 500 tr, năm sau tăng hơn năm trc 10%

· Cp mỗi năm dự kiến bằng 20% doanh thu ( chưa gồm khấu hao )

· Nhà xưởng khấu hao theo đường thẳng trong 7 năm
· Thiết bị khấu hao theo đường thẳng 5 năm

· Thuế 25%

· Thời gian hoat đọng dự án 5 năm

· Giá trị thanh lý thiết bị sau 5 năm là 200tr

Câu hỏi: 

a. Lập bảng lãi lỗ và ngân lưu của dự án

b. Tính npv 15%

c. Irr?

d. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

e. Công ty có nên dầu tư dự án này không, tại sao ?

Bài tập 8:

1 da có dòng tiền ròng theo quan điểm tổng đầu tư như sau :
	
	Năm 0
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3

	Dòng tiền vào
	
	250
	300
	320

	Dòng tiền ra
	70
	200
	230
	200

	Dòng tiền ròng
	-70
	50
	70
	120


Tổng vốn đầu tư 70 tỷ, vốn vay ngân hàng là 30% với lãi suất tiền vay là 13% /năm, tỷ lệ vốn chủ sỡ hữu 70% với lãi suất sinh lời 20%/ năm.

Yêu cầu tính theo quan điểm đầu tư:

1. Npv

2. b/c

3. thời gian hoàn vốn không tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ và trường hợp có tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ.

4. theo bạn nên đầu tư vào dự án này k0 ? vì sao.

Bài tập 9: 1 dự án có thông số sau : tr đồng

Khối lượng sp dự kiến sx hàng năm 100 sp. Giá bán đơn vị 60 tr . 
cp sx đơn vị ( đã gồm khấu hao ) 40tr, cp khấu hao 4tr/1sp. 
Cp bán hàng và quản lý 5% doanh thu. 
Thời gian của dự án 4 năm, đàu tư năm 0 và bắt đầu sx từ năm 1. Cp đầu tư vào tài sản là 2000 tr. Các tài sản đầu tư này có thời gian sử dụng 5 năm . dự án sd phương pháp khấu hao đều. giá trị thanh lý bằng giá trị còn lại. năm thanh lý là năm cuối cùng của dự án.
Dự án vay 40% cp đâu tư với lãi suất 15%/ năm, 60% cp đầu tư con flaij là vốn chủ sở hữu vs lãi suất 20%/năm. Thời gian vay 4 năm . phương án trả nợ vay. Mỗi năm trả lãi 1 lần, năm cuối mới trả nợ gốc. dự án nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vs thuế 20%.

1. Lập báo cáo dòng tiền dự án theo quan điểm tổng đầu tư.

2. Tính npv, b/c, thời gian hoàn vốn của dự án theo quan điểm tổng đầu tư.

3. Theo bạn có nên đầu tư vào dự án này hay không? Vì sao ?
Đáp án câu hỏi 

Câu 1: dự án đầu tư là 1 tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về khối lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong 1 khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư cần xem xét những yếu tố:

· Đầu vào: tiền vốn, đất đai, nguyên vật liệu, công nghệ, thiết bị, lao động gọi chung là tài nguyên hoặc nguồn lực.

· Đầu ra : các sp cụ thể, các sp trừu tượng, dịch vụ hoặc là sự giảm bớt đầu vào.

· Hoạch định : nêu ra các phương án có khả năng, phân tích , tính toán , so sánh các phương án, lựa chọn các phương án tốt để đề xuất , kiến nghị.

· Luật pháp : tất cả đề xuất nêu ra phải phù hợp với luật pháp hiện hành bao gồm các văn bản dưới luật.
· Thời gian đầu tư: bất kỳ một dự án nào cũng phải hoàn thành trong thời gian nhất định, thời hạn này do chủ đầu tư kiến nghị và được xét duyệt, ghi rõ trong quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Mọi tính toán trong dự án đều phải phù hợp với thời hạn đầu tư.
Câu 2: các loại đầu tư :  

Đầu tư trực tiếp, gián tiếp, trong nước , nước ngoài tại việt nam, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư mới, theo chiều sâu, phát triển, đầu tư dịch chuyển.

Câu 3 : các loại dự án đầu tư:

· Phân theo nhóm: 
+ dự án đầu tư trong nước 

+ dự án đầu tư nước ngoài

· Phân theo trình tự :  + nghiên cứu tiền khả thi

+ nghiên cứu khả thi

Câu 5: BOT hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao


BTO hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh


BT hợp đồng xây dựng – chuyển giao

Cho báo cáo dòng tiền của 1 dự án theo quan điểm tổng đầu tư như  sau: ĐVT: triệu USD) 

		Năm		0		1		2		3

		Dòng tiền vào				500		550		600

		Dòng tiền ra		280		340		390		460

		Dòng tiền ròng		-280		160		160		140



Chi phí đầu tư là 280tr. Dự án vay ngân hàng 30% vốn đầu tư với lãi suất 10%/năm. Phần chi phí đầu tư còn lại là vốn chủ sở hữu với suất sinh lời 20%/ năm.

Thời gian vay là 3 năm, hàng năm trả gốc đều. Lập dòng tiền theo quan điểm chủ đầu tư và tính các chỉ tiêu sau theo quan điểm chủ đầu tư:

Hiện giá thuần (NPV) của dự án, 

Chỉ số lợi ích trên chi phí

Thời gian hoàn vốn của dự án trong 2 trường hợp: (1)không xét đến yếu tố thời gian của tiền tệ và (2) có xét đến yếu tố thời gian của tiền tệ

Theo anh chị, có nên đầu tư vào DA này hay không? Vì sao?







Chuong V



image1.emf



image2.emf










